BÀI 9: HOÀ ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
VĂN BẢN 2: LỄ RỬA LÀNG CỦA NGƯỜI LÔ LÔ

A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (7 câu)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" xuất bản khi nào?
A. 2/2019
B. 1/2019
C. 12/2019
D. 12/2009

Câu 2: Có thể chia văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" thành mấy phần?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 3: Nội dung phần 1 trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Ý nghĩa của phong tục.
B. Quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng.
C. Giới thiệu người Lô Lô.
D. Giới thiệu lễ rửa làng của người Lô Lô.

Câu 4: Nội dung phần 2 trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng.
B. Giới thiệu lễ rửa làng của người Lô Lô.
C. Ý nghĩa của phong tục.
D. Giới thiệu người Lô Lô.

Câu 5: Nội dung phần 3 trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Giới thiệu lễ rửa làng của người Lô Lô.
B. Ý nghĩa của phong tục.
C. Giới thiệu người Lô Lô.
D. Quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng.

Câu 6: Thể loại của văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Văn bản thông tin
B. Truyện ngụ gôn
C. Nghị luận
D. Truyền thuyết

Câu 7: Phương thức biểu đạt chính của văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Thuyết minh
B. Nghị luận
C. Miêu tả
D. Biểu cảm

2. THÔNG HIỂU (6 câu)
Câu 1: Ý nào dưới đây là một phong tục thể hiện nếp sống gắn bó với thiên nhiên của người Việt Nam?
A. Ăn chay
B. Không uống trà
C. Thờ thần mặt trời Ra
D. Thờ Thần Nông

Câu 2: Thời điểm diễn ra hoạt động lễ rửa làng là khi nào?
A. Diễn ra 5 năm một lần, vào tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch.
B. Diễn ra 3 năm một lần, vào tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch.
C. Diễn ra 10 năm một lần, vào tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch.
D. Diễn ra 3 năm một lần, vào tháng 6 hoặc tháng 6 âm lịch.

Câu 3: Trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" người Lô Lô đã chuẩn bị những gì?
A. Gói bánh trưng, gói giò.
B. Thầy cúng thắp hương xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng và hoàn tất các thủ tục để tiến hành lễ rửa làng.
C. Chơi các trò chơi dân gian.
D. Đi thăm gia đình, hàng xóm, người quen biết.

Câu 4: Trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" đã miêu tả diễn biến buổi lễ như thế nào?
A. Đoàn người đi làm lễ rửa làng mang theo đồ lễ, đi khắp các nhà, suốt các hang cùng ngõ hẻm trong làng bản, vừa đi vừa gõ chiêng trống rộn ràng nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ ngủ quên và xua đi những rủi ro ám ảnh.
B. Đoàn người tới nhà nào thì gia chủ nhà đó phải chuẩn bị sẵn hình nhân cùng hai bó củi và hai bó cỏ để ngầm bồi dưỡng công xua đuổi tà ma cho thầy cúng với thái độ cung kính, thành khẩn.
C. Sau lễ cúng, phải 9 ngày sau người lạ mới được bước vào làng, nếu chẳng may người lạ vào làng, người đó phải sửa soạn lễ vật để cúng lại, bù vào lễ cúng đã bị họ làm mất thiêng.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 5: Tác giả của văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là ai?
A. Nguyễn Vĩnh Nguyên
B. Nguyễn Thùy Dung
C. Nguyễn Minh Hiền
D. Giản Thanh Sơn

Câu 6: Văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" trích từ đâu?
A. Tạp chí Di sản
B. Báo Bưu điện Việt Nam
C. Tạp chí Bảo hộ lao động
D. Báo Đại biểu nhân dân

3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Ý nghĩa của hoạt động lễ rửa làng là gì?
A. Thể hiện những ước vọng tốt lành cho cuộc sống ấm no.
B. Là tín ngưỡng dân gian và nét đẹp truyền thống góp phần làm giàu có thêm cho bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
C. A và B đều đúng.
D. A và B đều sai.

Câu 2: Mục đích của tác giả khi viết văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô" là gì?
A. Giới thiệu người Lô Lô.
B. Giới thiệu về lễ rửa làng của người Lô Lô.
C. Giới thiệu về nhà của người Lô Lô.
D. Giới thiệu phong tục của người Lô Lô.

Câu 3: Trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô”, tác giả giới thiệu về lễ rửa làng của người Lô Lô như thế nào?
A. Miêu tả lại chi tiết diễn biến của lễ rửa làng, từ lúc chuẩn bị cho buổi lễ, cách tiến hành nghi lễ, đến khi nghi lễ tế thần kết thúc.
B. Miêu tả lại chi tiết lúc lễ rửa làng kết thúc.
C. Miêu tả hoạt động vui chơi trong buổi lễ.
D. Miêu tả lại chi tiết diễn biến của lễ rửa làng, từ lúc chuẩn bị cho buổi lễ, cách tiến hành nghi lễ, đến khi nghi lễ kết thúc.

Câu 4: Trong lễ hội rửa làng của người Lô Lô có nhiều hoạt động, trong đó nhiều hoạt động phải thực hiện theo luật lệ như:
A. Thầy cúng và đoàn người sẽ mang lễ vật đi khắp các ngõ ngách quanh làng để xua đuổi tà ma và đánh thức những điều đẹp đẽ.
B. Trước ngày lễ rửa làng 1 ngày, người dân chuẩn bị lễ vật gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống để thầy cúng thắp hương xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng.
C. Gia chủ phải chuẩn bị hai bó cỏ, 2 bó củi và hình nhân để ngầm trả công cho thầy cúng với lòng thành kính.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 5: Trong lễ hội rửa làng của người Lô Lô có nhiều hoạt động diễn ra theo luật lệ nhưng cũng có các hoạt động không phải thực hiện theo luật lệ như:
A. Thầy cúng và đoàn người sẽ mang lễ vật đi khắp các ngõ ngách quanh làng để xua đuổi tà ma và đánh thức những điều đẹp đẽ.
B. Trước ngày lễ rửa làng 1 ngày, người dân chuẩn bị lễ vật gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống để thầy cúng thắp hương xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng.
C. Gia chủ phải chuẩn bị hai bó cỏ, 2 bó củi và hình nhân để ngầm trả công cho thầy cúng với lòng thành kính.
D. Xong phần lễ, mọi người hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu mừng, bắt đầu 3 năm yên ổn làm ăn.

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)
Câu 1:  Trong văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô”, tính cộng đồng của các hoạt động diễn ra trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin cụ thể nào?
A. Cứ ba năm một, vào thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch, người Lô Lô ngồi lại cùng nhau chọn ngày tổ chức lễ rửa làng, thống nhất việc mời thầy cúng và phân công mọi người sắm sanh đồ lễ.
B. Trước ngày lễ rửa làng 1 ngày, người dân chuẩn bị lễ vật gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống để thầy cúng thắp hương xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng.
C. Thầy cúng và đoàn người sẽ mang lễ vật đi khắp các ngõ ngách quanh làng để xua đuổi tà ma và đánh thức những điều đẹp đẽ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 2: Qua đọc văn bản "Lễ rửa làng của người Lô Lô", chúng ta có thể rút ra được kinh nghiệm nào về tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động?
A. Có phần giới thiệu chung về trò chơi hay hoạt động.
B. Phải nêu được thời gian, địa điểm diễn ra trò chơi/hoạt động và những công việc cần chuẩn bị.
C. Phải miêu tả/giới thiệu chi tiết về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi/hoạt động; phải nêu ý nghĩa của trò chơi/hoạt động. 
D. Tất cả các ý trên đều đúng.



B. ĐÁP ÁN
1. NHẬN BIẾT
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2. THÔNG HIỂU
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3. VẬN DỤNG
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4. VẬN DỤNG CAO
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